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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về nguyên tắc, nội dung, tiêu chí, phương pháp, 

thẩm quyền, thời gian, trình tự, thủ tục đánh giá và việc sử dụng kết quả đánh 
giá người đứng đầu, cá nhân liên quan tại cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ số 
cải cách hành chính và các Chỉ số khác do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên 
quan đến cải cách hành chính tạo môi trường thu hút đầu tư của tỉnh (sau đây 
gọi chung là các Chỉ số cải cách nền hành chính).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản 
lý các Khu công nghiệp tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công 
nghiệp tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến; Thủ trưởng đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan ngành 
dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (gồm: Công an tỉnh; Thuế tỉnh; Chi cục 
Hải quan khu vực IV; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Kho bạc Nhà nước Khu vực IV; 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12; Tòa án nhân dân tỉnh); Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã, phường (sau đây gọi chung là người đứng đầu cơ quan, đơn vị).

2. Người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách cơ quan, đơn vị quy 
định tại khoản 1 Điều này.

3. Cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc tham mưu, tổ chức 
thực hiện các Chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên tại các cơ quan, 
đơn vị (trừ các đối tượng được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này).

4. Người đứng đầu, người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách cơ 
quan, đơn vị khác và cá nhân có liên quan, trong trường hợp cơ quan, đơn vị đó 
chịu tác động trực tiếp của Chỉ số cải cách nền hành chính được Ủy ban nhân 
dân tỉnh bổ sung vào danh mục đánh giá hằng năm.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá
1. Đánh giá, xếp loại mức độ thực hiện các Chỉ số cải cách nền hành 

chính phải bảo đảm kịp thời, khách quan, công bằng, chính xác, đúng trình tự, 
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thẩm quyền và được công bố công khai.
2. Kết quả đánh giá, xếp loại được sử dụng làm căn cứ xem xét đánh giá, 

xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm theo quy định.
3. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại, kịp thời xem xét khen thưởng cá 

nhân đạt loại xuất sắc, loại tốt; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở, phê bình, kiểm 
điểm cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

Chương II
NỘI DUNG, TIÊU CHÍ, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ 

VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

Điều 4. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung đánh giá
a) Đánh giá kết quả thực hiện hàng năm đối với các nhiệm vụ, chỉ tiêu 

được quy định tại các Chỉ số cải cách nền hành chính của tỉnh: Chỉ số cải cách 
hành chính; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và 
hành chính công; Chỉ số năng lực cạnh tranh; Chỉ số đánh giá xếp hạng Chuyển 
đổi số.

b) Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết định bổ sung danh mục các Chỉ số cải cách nền hành chính được đưa vào 
đánh giá theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

c) Các cơ quan, đơn vị đề xuất bổ sung các Chỉ số cải cách nền hành 
chính được đưa vào đánh giá hàng năm ngoài các Chỉ số cải cách nền hành 
chính được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Phương pháp đánh giá
a) Đánh giá trên cơ sở kết quả điểm số của các Chỉ số cải cách nền hành 

chính được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hàng năm theo quy định.
b) Cơ cấu điểm đánh giá đối với các Chỉ số cải cách nền hành chính: Chỉ 

số Cải cách hành chính được nhân đôi số điểm, các Chỉ số còn lại nhân hệ số 
một. Thang điểm đánh giá tối đa của từng Chỉ số được quy về 100 điểm.

Điều 5. Tiêu chí xếp loại mức độ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm 
vụ thực hiện các Chỉ số cải cách nền hành chính đối với người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hàng năm được đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Đạt từ 90% trở lên tổng điểm tối đa của các Chỉ số cải cách nền 

hành chính.
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b) Đạt từ 85% đến dưới 90% tổng điểm tối đa của các Chỉ số cải cách nền 
hành chính và có Chỉ số được xếp thứ nhất trong danh sách các cơ quan, đơn vị 
cùng xếp hạng.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt 

nhiệm vụ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Đạt từ 70% đến dưới 90% tổng điểm tối đa của các Chỉ số cải cách nền 

hành chính.
b) Đạt từ 65% đến dưới 70% tổng điểm tối đa của các Chỉ số cải cách nền 

hành chính và có Chỉ số được xếp thứ nhất hoặc thứ hai trong danh sách các cơ 
quan, đơn vị cùng xếp hạng và không có Chỉ số nào đạt dưới 50% tổng điểm của 
Chỉ số đó.

3. Hoàn thành nhiệm vụ
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hàng năm được đánh giá hoàn thành 

nhiệm vụ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Đạt từ 50% đến dưới 70% tổng điểm tối đa của các Chỉ số cải cách nền 

hành chính.
b) Đạt từ 70% trở lên tổng điểm tối đa của các Chỉ số cải cách nền hành 

chính và có Chỉ số đạt dưới 50% tổng điểm của Chỉ số đó.
4. Không hoàn thành nhiệm vụ
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hàng năm được đánh giá không hoàn 

thành nhiệm vụ khi có tổng điểm đạt dưới 50% tổng điểm tối đa của các Chỉ số 
cải cách nền hành chính.

Điều 6. Tiêu chí xếp loại mức độ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm 
vụ thực hiện các Chỉ số cải cách nền hành chính đối với cán bộ, công chức, 
viên chức không phải là người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thảo luận, thống nhất với tập thể lãnh 
đạo về nội dung, trình tự thủ tục đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện các Chỉ số 
cải cách nền hành chính đối với cá nhân không phải là người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành thực hiện các Chỉ số cải cách 
nền hành chính tương ứng với kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao có liên 
quan đến Chỉ số theo tiêu chí tại Điều 5 Quy định này. 

Điều 7. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 và đối tượng là 
người đứng đầu, người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách cơ quan, đơn 
vị tại khoản 4 Điều 2 Quy định này. 

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý quy 
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định tại khoản 3 Điều 2 và đối tượng là cá nhân có liên quan tại khoản 4 Điều 2 
Quy định này.

Điều 8. Thời gian đánh giá, công bố xếp loại
1. Các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tham mưu xây 

dựng các Chỉ số cải cách nền hành chính tham mưu công bố kết quả thực hiện 
Chỉ số trước ngày 01 tháng 12 của năm đánh giá.

2. Trên cơ sở kết quả công bố các Chỉ số cải cách nền hành chính, Sở Nội 
vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, công bố mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các Chỉ số cải cách nền hành 
chính; hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm đánh giá.

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả thực hiện các Chỉ số 
cải cách nền hành chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu để 
tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân có liên quan theo 
thẩm quyền; chủ động quy định thời gian thực hiện bảo đảm kết quả đánh giá 
được sử dụng làm căn cứ trong đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên 
chức cuối năm.

Điều 9. Trình tự đánh giá, xếp loại đối với các trường hợp thuộc thẩm 
quyền đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Sở Nội vụ tổng hợp kết quả công bố các Chỉ số cải cách nền hành chính 
của Ủy ban nhân dân tỉnh (Bước 1).

2. Sở Nội vụ thành lập Tổ thẩm định bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ 
quan chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các Chỉ số cải cách nền 
hành chính được đưa vào đánh giá theo Quy định này để xác định mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị (Bước 2).

3. Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 
đánh giá, xếp loại theo quy định (Bước 3).

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Quyết định đánh giá, xếp loại 
(Bước 4).

5. Cơ quan có thẩm quyền sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại để xem xét, 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xử lý vi phạm (nếu có) đối với cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định (Bước 5).

Điều 10. Hồ sơ đánh giá, xếp loại đối với các trường hợp thuộc thẩm 
quyền đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Hồ sơ đánh giá, xếp loại đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh 
giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:

1. Tờ trình của Sở Nội vụ.
2. Dự thảo Quyết định công bố mức độ hoàn thành nhiệm vụ thực hiện 

các Chỉ số cải cách nền hành chính.
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3. Các Quyết định công bố kết quả xác định các Chỉ số cải cách nền hành 
chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, các tài liệu khác có liên quan.

Điều 11. Công bố và sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại
1. Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 
kết quả đánh giá, xếp loại trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; đồng thời gửi kết quả 
đánh giá, xếp loại đến các cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách 
hành chính, quản lý cán bộ của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đối với 
các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị công bố kết quả đánh giá, xếp loại theo thẩm 
quyền và gửi kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi.

2. Kết quả đánh giá theo Quy định này là một trong những căn cứ để cấp 
có thẩm quyền sử dụng trong đánh giá, xếp loại các cá nhân quy định tại Điều 2 
Quy định này hằng năm; bổ nhiệm, sử dụng, điều chuyển công tác và thực hiện 
công tác quản lý cán bộ theo quy định.

3. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại, các cá nhân quy định tại Điều 2 Quy 
định này đạt loại tốt trở lên được xem xét khen thưởng; cá nhân không hoàn 
thành nhiệm vụ được xem xét để phê bình, kiểm điểm hoặc xử lý theo quy định.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành Quy định này, tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Thông báo danh sách các Chỉ số cải cách nền hành chính để thực hiện 

đánh giá hàng năm.
3. Quyết định thành lập Tổ thẩm định, phân tích kết quả thực hiện và đề 

xuất mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền 
đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các Chỉ số cải cách nền 
hành chính.

4. Tổng hợp kết quả thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các trường hợp thuộc 
thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các Chỉ số 
cải cách nền hành chính.

5. Đề xuất khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc và tốt trong 
thực hiện các Chỉ số cải cách nền hành chính theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao tham mưu xây dựng các Chỉ số cải cách nền hành chính

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các Chỉ số cải cách nền hành 
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chính thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách trước ngày 01 tháng 12 hàng năm theo 
quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định này và gửi kết quả công bố về Sở Nội vụ 
tổng hợp chung. 

2. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh 
mục các Chỉ số cải cách nền hành chính được đưa vào đánh giá hàng năm theo 
quy định.

3. Cử đại diện lãnh đạo đơn vị tham gia Tổ thẩm định kết quả thực hiện 
các Chỉ số cải cách nền hành chính.

Điều 14. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị
1. Triển khai và tổ chức thực hiện Quy định này.
2. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nội dung của 

các Chỉ số cải cách nền hành chính tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Biểu dương khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương 

khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đạt 
thành tích xuất sắc và tốt trong thực hiện các Chỉ số cải cách nền hành chính 
theo quy định.

Điều 15. Điều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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